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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong nội dung Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)


Thực hiện quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả đánh giá tác động TTHC tại dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) như sau:

I. NGUYÊN TẮC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

1. Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành thủy sản.

2. Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

3. Đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, hiệu quả.

4. Thủ tục hành chính quy định trong dự thảo phải là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có thể được thực hiện để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong hoạt động thủy sản.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)

So với các văn bản có chứa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản hiện nay thì Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) cơ bản vẫn kế thừa một số thủ tục hành chính đang thực hiện hiệu quả, bên cạnh đó đã ghép nhiều thủ tục, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính. Các TTHC trước đây đã được đánh giá tác động và đã được rà soát theo các chuyên đề, từ đó đơn giản hóa trong quá trình quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Các TTHC dự kiến đưa ra trong nội dung Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) về cơ bản chỉ cấu thành tên TTHC, chưa hình thành đầy đủ nội dung TTHC (chưa bao gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí). Vì vậy, trong báo cáo này không đánh giá sâu vào số lượng hồ sơ, mẫu đơn, tờ khai, thời hạn giải quyết TTHC mà chỉ đánh giá tác động chung của các thủ tục trong Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi), tính hợp lý, tính hợp pháp, các tác động mang tính định tính (chưa thể lượng hóa được các tác động do phụ thuộc vào nội dung cụ thể hóa của các văn bản dưới luật). Danh mục thủ tục hành chính có trong dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi) theo Phụ lục kèm theo.

2. Đánh giá tác động của nhóm thủ tục hành chính
Do các TTHC được quy định trong dự thảo, cơ bản chỉ cấu thành tên TTHC, chưa hình thành đầy đủ nội dung TTHC, nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tác động theo từng nhóm thủ tục hành chính của từng lĩnh vực, để không bị trùng lặp về nội dung đánh giá; nội dung đánh giá tác động từng thủ tục hành chính theo Biểu mẫu kèm theo: 
2.1. Nhóm các thủ tục hành chính về cấp phép, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản:

a) Sự cần thiết của TTHC: 
Nhằm quản lý chặt chẽ hơn an toàn sinh học, an toàn bệnh dịch của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, nâng cao chất lượng giống thủy sản, giảm dịch bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản.
Nhóm TTHC này nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ các hoạt động của các cơ quan, công khai biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ về an toàn sinh học liên quan đến giống thủy sản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý giống thủy sản.

b) Tính hợp lý của TTHC: 
Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Tại dự thảo Luật đã thể hiện được sự phân cấp mạnh cho địa phương thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa bàn cấp tỉnh, trung ương chỉ kiểm tra điểm, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan địa phương.
c) Tính hợp pháp của TTHC:
Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn thực phẩm và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hay Bộ trưởng liên quan (ví dụ: thẩm quyền cấp phép nhập khẩu của Bộ trưởng). 
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các TTHC nêu trên.
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:
Đây là các thủ tục phát sinh chủ yếu chi phí hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân chủ yếu chỉ phải nộp phí, lệ phí theo quy định; sẽ thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, hải quan một cửa để giảm tối đa chi phí không cần thiết. Tại văn bản dưới luật sẽ đánh giá chi phí tuân thủ từng thủ tục hành chính theo quy định.
2.2.  Nhóm thủ tục về cấp phép, cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
a) Sự cần thiết của TTHC: 
Nhóm TTHC này tiếp tục được quy định nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ của các hoạt động của các cơ quan, công khai biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm thủy sản, nâng cao chất lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

b) Tính hợp lý của TTHC: 
Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn thực phẩm; việc quy định các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận quy định trong Dự thảo Luật rất hợp lý và tương đồng với các biện pháp quản lý các nhóm ngành hàng tương đồng.

Tại dự thảo Luật đã thể hiện được sự phân cấp mạnh cho địa phương thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa bàn cấp tỉnh, trung ương chỉ kiểm tra điểm, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan địa phương.
c) Tính hợp pháp của TTHC:
Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hay Bộ trưởng liên quan (ví dụ: thẩm quyền cấp chứng nhận). 

d)  Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các TTHC nêu trên.

2.3. Nhóm thủ tục hành chính quy định về nuôi trồng thủy sản 
a) Sự cần thiết của TTHC: 
Thủ tục hành chính quy định liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong nuôi trồng thủy sản; nhằm quản lý chặt chẽ an toàn sinh học, an toàn bệnh dịch, an toàn thực phẩm của các cơ sở nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các yếu tố về môi trường, giảm dịch bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản.
Nhóm TTHC này nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ của các hoạt động của các cơ quan, công khai biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý giống thủy sản.

b) Tính hợp lý của các TTHC:
Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; Chính phủ sẽ quy định cụ thể về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các TTHC nêu trên.

Để đảm bảo các mục tiêu trên, cần phải đưa ra các TTHC cụ thể nhằm quản lý, điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh khi các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường. Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các thủ tục hành chính nêu trên.

c) Tính hợp pháp của các TTHC:
Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hay Bộ trưởng hay các cơ quan nhà nước liên quan. 
d) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:

Các thủ tục hành chính này đang được áp dụng, người dân chỉ phải làm tờ kê khai về hoạt động nuôi trồng thủy sản một lần và gửi đến cơ quan địa phương là được cấp mã số nhận diện cơ sở và phục vụ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phục vụ theo yêu cầu của nước nhập khẩu thủy sản.

Các chi phí của TTHC này tuy phát sinh cho cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong xã hội và cho nhà nước nhưng xét về lợi ích cộng đồng thì lớn hơn vì vấn đề an toàn thực phẩm, môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe lâu dài của người dân trong toàn xã hội. Nếu không xử lý kịp thời thì các chi phí để xử lý hậu quả do tác động của an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường sẽ lớn hơn nhiều.
Tại dự thảo Luật đã thể hiện được sự phân cấp mạnh cho địa phương thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa bàn cấp tỉnh, trung ương chỉ kiểm tra điểm, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan địa phương.
2.4. Nhóm thủ tục về cấp phép khai thác thủy sản
a) Sự cần thiết của TTHC: 

Nhóm TTHC này tiếp tục được quy định nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ của các hoạt động của cơ quan quản lý, công khai biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ về khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; kiểm soát việc ngư dân đi khai thác bất hợp pháp tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; qua đó, giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

b) Tính hợp lý của TTHC: 

Các biện pháp và TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay, tương đồng với biện pháp quản lý của nhiều quốc gia. 

Tại dự thảo Luật đã thể hiện được sự phân cấp mạnh cho địa phương thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa bàn cấp tỉnh, trung ương chỉ kiểm tra điểm, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan địa phương.
c) Tính hợp pháp của TTHC:
Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hay Bộ trưởng liên quan (ví dụ: thẩm quyền cấp phép khai thác thủy sản). 

d)  Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các TTHC nêu trên.

2.5. Nhóm thủ tục liên quan đến quản lý tàu cá

a) Sự cần thiết của TTHC: 

Nhóm TTHC này tiếp tục được quy định nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho người và tàu cá trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản; quy định chặt chẽ, rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý; công khai biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ về dữ liệu tàu cá; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.
b) Tính hợp lý của TTHC: 

Các thủ tục hành chính này hiện nay đang áp dụng có hiệu quả, là biện pháp quản lý hữu hiệu và TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính tương đồng với các pháp luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay, tương đồng với biện pháp quản lý của nhiều quốc gia. 

Theo Luật Thủy sản năm 2003 thì chưa xã hội hóa công tác đăng kiểm, tại dự thảo Luật này đã xã hội hóa cho các tổ chức đủ điều kiện thực hiện, từ đó khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia.
c) Tính hợp pháp của TTHC:
Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Quốc hội, phù hợp với việc ủy quyền cho Chính phủ hay Bộ trưởng liên quan. 

d)  Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục:
Văn bản dưới luật sẽ quy định trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí trong nội dung các TTHC nêu trên.
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Phụ lục 
DANH MỤC TTHC TRONG DỰ THẢO LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI)

	TT
	Tên TTHC
	Điều, khoản điểm

	
	Giống thủy sản
	

	1. 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, sản xuất giống thủy sản bố mẹ
	Điều 27

	2. 
	Cấp phép nhập khẩu giống thuỷ sản (không có tên trong Danh mục giống thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam)
	Điều 28

	3. 
	Cấp phép xuất khẩu giống thủy sản (đối với các giống có trong danh mục cấm)
	Điều 28

	4. 
	Cấp phép khảo nghiệm giống thuỷ sản
	Điều 29

	
	Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản

	5. 
	Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
	Điều 35

	6. 
	Cấp phép khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
	Điều 36

	7. 
	Cấp phép nhập khẩu thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
	Điều 37

	8. 
	Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu
	Điều 37

	
	Nuôi trồng thủy sản
	

	9. 
	Đăng ký nuôi trồng thủy sản
	Điều 39

	10. 
	Đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm
	Điều 40

	11. 
	Giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản
	Điều 44

	
	Khai thác thủy sản
	

	12. 
	Cấp chứng nhận, xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác
	Điều 49

	13. 
	Cấp phép khai thác thủy sản
	Điều 52

	14. 
	Cấp phép khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam
	Điều 58

	15. 
	Cấp, cấp lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản ở trong vùng biển Việt Nam
	Điều 63

	
	Quản lý tàu cá
	

	16. 
	Cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá
	Điều 68

	17. 
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá
	Điều 67

	18. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
	Điều 71

	19. 
	Cấp phép nhập khẩu tàu cá
	Điều 74
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BIỂU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên dự án, dự thảo:  LUẬT THỦY SẢN (SỬA ĐỔI).

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	a) Nội dung 1: Quản lý giống thủy sản (chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu; cấp phép nhập khẩu giống thủy sản, cấp phép khảo nghiệm giống thuỷ sản, cấp phép trao đổi nguồn gen thủy sản với nước ngoài)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 

+ Giống thủy sản hiện nay đang áp dụng theo Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004, một số quy định trong Pháp lệnh đã bất cập, không phù hợp với tình hình phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản hiện nay.

+ Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2, có khả năng gây mất an toàn.

+ Giống thủy sản rất dễ bị lây lan mầm bệnh hoặc ảnh hưởng đến an toàn sinh học.

+ Giống thủy sản là sản phẩm rất quan trọng trong quá trình nuôi trồng thủy sản, nó quyết định rất lớn cho sự thành công của người nuôi.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 24 đến Điều 29 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

b) Nội dung 2: Thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu những sản phẩm có hoạt chất mới)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 

+ Thức ăn thủy sản hiện nay đang áp dụng theo Nghị định số 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi; trong Luật Thủy sản năm 2003 quy định rất sơ lược; 

+ Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản hiện nay được Luật Thủy sản dẫn chiếu áp dụng theo hệ thống pháp luật về thú y, tuy nhiên hiện nay sản phẩm này không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Luật Thú y.

+ Thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản chiếm đến 70-80% chi phí giá thành trong nuôi trồng thủy sản. Các sản phẩm kém thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm.

+ Thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là sản phẩm hàng hóa nhóm 2, có nguy cơ mất an toàn và là vật tư quan trong trong quá trình nuôi trồng thủy sản.
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 30 đến Điều 35 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

c) Nội dung 3: Quản lý cơ sở nuôi trồng thủy sản (đăng ký nuôi trồng thủy sản, Đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, Giao, cho thuê, thu hồi đất, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 

+ Việc nuôi trồng thủy sản hiện nay rất mạnh, mang tính quy mô hàng hóa, sản lượng lớn, xuất khẩu đi nhiều thị trường khắt khe về chất lượng an toàn thực phẩm.

+ Việc nuôi trồng thủy sản cũng có nhiều rủi ro (dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm) do đó, cần có chế định quản lý linh hoạt đề điều chỉnh, thúc đẩy phát triển.

+ Việc nuôi trồng thủy sản hiện nay rất mạnh, nhiều loại hình và phương thức nuôi, trong đó nuôi biển là một loại hình rất phổ biến.

+ Việc nuôi trồng thủy sản cũng ảnh hưởng đến môi trường, an toàn hàng hải, an toàn dịch bệnh do đó cần quản lý.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 36 đến Điều 44 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

d) Nội dung 4: Quản lý khai thác thủy sản (cấp phép khai thác thủy sản, cấp phép khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam, cấp chứng nhận, xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 

+ Hoạt động khai thác thủy sản nếu không quản lý thì dẫn đến nguồn lợi thủy sản không còn.

+ Việc khai thác thủy sản hiện nay đã phát triển rất nhiều tàu cá to, nhiều ngư cụ có tính hủy diệt về nguồn lợi thủy sản.

+ Cần quản lý một các bền vững và tuân thủ các quy định của quốc tế.

+ Nguồn lợi thủy sản đã giảm nghiêm trọng.

+ Phù hợp với các nước.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 48 đến Điều 54 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

đ) Nội dung 5: Quản lý tàu cá (cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá, cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp phép nhập khẩu tàu cá, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá) 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý:  

+ Tàu cá hiện nay rất phát triển, tàu cá đi tất cả các vùng biển để khai thác thủy sản.

+ Cần quản lý tàu thông qua việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá để đảm bảo an toàn cho người trên tàu cá, an toàn hàng hải, kiểm soát hoạt động khai thác.

+ Quản lý số lượng tàu cá để góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

+ Phù hợp với các nước.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 65 đến Điều 77 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	a) Nội dung 1: Quản lý giống thủy sản (chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu; cấp phép nhập khẩu giống thủy sản, cấp phép khảo nghiệm giống thuỷ sản, cấp phép trao đổi nguồn gen thủy sản với nước ngoài)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Tổ chức, cá nhân có quyền:
+ Được pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống thủy sản mới theo quy định của pháp luật;
+ Thông tin, quảng cáo giống thủy sản theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

+ Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
+ Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ:
+ Công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thuỷ sản và đảm bảo chất lượng giống thuỷ sản đã công bố, các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và các quy định hiện hành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

+ Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất và phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
+ Tuân thủ quy định về quản lý giống thủy sản và thực hiện ghi nhãn giống thủy sản khi lưu thông theo quy định của pháp luật;
+ Chịu trách nhiệm về chất lượng giống thủy sản do cơ sở sản xuất và công bố. Khi phát hiện giống thủy sản không bảo đảm yêu cầu theo quy định phải thông báo và thu hồi toàn bộ giống thủy sản đó đang lưu hành trên thị trường;

+ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lai cận huyết, tạp giao với loài khác trong sản xuất giống.

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ sở gây ra theo quy định của pháp luật;
+ Cung cấp tài liệu cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; tham gia lớp tập huấn về các quy định trong lĩnh vực sản xuất giống thuỷ sản;

+ Tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 24 đến Điều 29 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

b) Nội dung 2: Thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập khẩu, cấp phép nhập khẩu những sản phẩm có hoạt chất mới)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân:

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời hạn sử dụng, độ nguyên vẹn của sản phẩm; dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy (nếu có);

+ Áp dụng các biện pháp bảo quản chất lượng sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm duy trì chất lượng sản phẩm;
+ Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra về điều kiện kinh doanh và chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Xử lý, thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm vi phạm chất lượng, an toàn theo quy định của pháp luật và đền bù thiệt hại gây ra cho người  nuôi.

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của nhà cung cấp sản phẩm về việc vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm. Không sử dụng các chất cấm trộn vào thức ăn thủy sản;

+ Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm của các cơ quan quản lý; xử lý tiêu huỷ thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và sản phẩm nuôi trồng vi phạm về chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 30 đến Điều 35 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

c) Nội dung 3: Quản lý cơ sở nuôi trồng thủy sản (đăng ký nuôi trồng thủy sản, Đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, Giao, cho thuê, thu hồi đất, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Quyền của tổ chức, cá nhân:

+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản;

+ Được Nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm hại đến quyền sử dụng đất, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản hợp pháp của mình; được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trước khi hết thời hạn được giao, cho thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật;

+ Được cơ quan chuyên ngành thuỷ sản phổ biến, đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật mới về nuôi trồng thuỷ sản, kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản mới, kỹ thuật phòng trừ và phát hiện dịch bệnh thuỷ sản, thông báo về tình hình môi trường và dịch bệnh vùng nuôi trồng thuỷ sản, thông tin về thị trường thuỷ sản;

+ Được cung cấp thông tin về quan trắc, cảnh báo môi trường; được hỗ trợ khắc phục sự cố môi trường gây hại đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

+ Thế chấp giá trị quyền sử dụng mặt nước biển được thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với mặt nước biển được thuê trong thời hạn thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng mặt nước biển cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với mặt nước biển được thuê. Cá nhân được để thừa kế quyền sử dụng mặt nước biển được thuê trong thời hạn thuê theo quy định của pháp luật. Người nhận chuyển nhượng, người được thừa kế quyền sử dụng mặt nước biển đã thuê để nuôi trồng thuỷ sản có các quyền quy định tại khoản này;

+ Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng mặt nước biển được thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với mặt nước biển đã thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Cho thuê lại quyền sử dụng mặt nước biển trong thời hạn thuê mặt nước biển. Việc cho thuê lại chỉ được thực hiện khi mặt nước biển đó đã được đầu tư theo dự án và người thuê lại phải sử dụng mặt nước biển đó đúng mục đích.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân: 

+ Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả diện tích đất, mặt nước được giao, cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thuỷ sản;

+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật;

+ Tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc; chấp hành Quy chế quản lý vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (nếu trong vùng nuôi trồng thủy sản tập trung); 

+ Thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường và bảo vệ sức khỏe thủy sản theo quy định;
+ Lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, sản phẩm dùng trong quá trình nuôi, trồng và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất lượng sản phẩm nuôi trồng do cơ sở cung cấp;
+ Đăng ký nuôi trồng thủy sản theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Báo cáo thống kê nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật về thống kê.

+ Sử dụng các loại nguyên vật liệu đầu vào như: trang thiết bị, con giống, thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định. 
+ Trả lại đất, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

+ Sử dụng đúng ranh giới khu vực nuôi trồng; tuân thủ quy định của pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan;

+ Không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng mặt nước biển xung quanh; thực hiện các quy định về an toàn cho người và tài sản trong nuôi trồng.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 36 đến Điều 44 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

d) Nội dung 4: Quản lý khai thác thủy sản (cấp phép khai thác thủy sản, cấp phép khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam, cấp chứng nhận, xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác)
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản:

+ Khai thác thuỷ sản theo nội dung ghi trong Giấy phép.

+ Được cơ quan chuyên môn thông báo kịp thời về tình hình diễn biến thời tiết; được thông báo về nguồn lợi thuỷ sản, thông tin về hoạt động thuỷ sản, thị trường thuỷ sản và hướng dẫn về kỹ thuật khai thác thuỷ sản.

+ Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong khai thác thuỷ sản.

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản

+ Thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản.

+ Thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn cho người, tàu cá và an toàn thực phẩm cho sản phẩm khai thác.

+ Đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường bằng dấu hiệu dễ nhận biết theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+Tuân thủ sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Phải cứu nạn khi gặp người, tàu thuyền bị nạn.

+Tuân theo các quy định quản lý vùng, nghề, kích cỡ loài, mắt lưới khai thác.

+ Bảo vệ an ninh, trật tự trên vùng khai thác; phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuỷ sản.

+ Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản phải có bản chính các giấy tờ liên quan.

+ Ghi nhật ký khai thác và báo cáo khai thác thuỷ sản. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành mẫu sổ, chế độ quản lý và nội dung của nhật ký khai thác thuỷ sản; nội dung, chế độ báo cáo khai thác thuỷ sản.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 48 đến Điều 54 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

đ) Nội dung 5: Quản lý tàu cá (cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá, cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, cấp phép nhập khẩu tàu cá, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá) 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị đăng kiểm tàu cá:

+ Chấp hành hướng dẫn và chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Thực hiện đăng kiểm tàu cá theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đóng tàu cá và phân cấp tàu cá.

+ Đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra, đánh giá tàu cá, chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá của mình; trực tiếp ký vào biên bản kiểm tra kỹ thuật.

+ Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm tàu cá là người trực tiếp ký và cấp giấy chứng nhận an toàn tàu cá, chịu trách nhiệm về kết quả chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyền và nghĩa vụ của chủ tàu cá về đăng kiểm:

+  Thực hiện quy định về đăng kiểm tàu cá khi tàu cá được đóng mới, nhập khẩu, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc kiểm tra theo quy định.

+ Giữa hai kỳ kiểm tra phải bảo đảm tình trạng an toàn kỹ thuật kỹ thuật của tàu cá và an toàn lao động cho thuyền viên trên tàu cá.

+ Lựa chọn đơn vị thực hiện đăng kiểm.

 Nghĩa vụ của thuyền viên:
+ Chấp hành các quy định của Việt Nam, Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

+ Thực hiện kịp thời, nghiêm chỉnh, chính xác mệnh lệnh của thuyền trưởng;

+ Thực hiện nhiệm vụ của mình theo chức danh được giao và chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng;

+ Chủ động phòng ngừa tai nạn cho mình, sự cố đối với tàu và phòng ngừa tai nạn lao động đối với thuyền viên trên tàu cá; 

+ Khi phát hiện tình huống nguy hiểm trên tàu cá của mình hoặc trên các tàu cá khác, phải báo ngay cho thuyền trưởng hoặc người trực ca;

+ Quản lý, sử dụng giấy chứng nhận, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ và tài sản khác của tàu cá được giao phụ trách;

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Quyền của thuyền viên:

+ Được bảo đảm chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên làm việc trên tàu cá Việt Nam;

+ Khi chủ tàu yêu cầu phải rời tàu, được chủ tàu chu cấp mọi chi phí sinh hoạt và đi đường cần thiết để hồi hương; trong trường hợp thuyền trưởng yêu cầu phải rời tàu cá thì thuyền trưởng phải báo cáo chủ tàu;

+ Trường hợp tài sản riêng hợp pháp bị tổn thất do tàu cá bị tai nạn thì được chủ tàu bồi thường tài sản đó theo giá thị trường tại thời điểm và địa điểm giải quyết tai nạn; thuyền viên có lỗi trực tiếp gây ra tai nạn làm tổn thất tài sản của mình thì không có quyền đòi bồi thường tài sản đó;

+ Có quyền từ chối làm việc trên tàu cá nếu tàu cá đó không đủ điều kiện đảm bảo an toàn.

Quyền của thuyền trưởng:

+ Đại diện cho chủ tàu và những người có lợi ích liên quan đến tài sản, sản phẩm thủy sản khi giải quyết những công việc trong điều khiển, khai thác thủy sản và quản trị tàu cá;

+ Không cho tàu cá hành trình, nếu xét thấy chưa đủ điều kiện an toàn cho người và tàu cá, an toàn thực phẩm, an ninh hàng hảivà phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

+ Áp dụng các hình thức khen thưởng hoặc biện pháp kỷ luật đối với thuyền viên tàu cá; có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc phải rời khỏi tàu cá những thuyền viên không đủ trình độ chuyên môn theo chức danh hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;

+ Trường hợp tàu cá đang trong tình trạng nguy hiểm có quyền yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

Nghĩa vụ của thuyền trưởng:
+ Phổ biến, hướng dẫn, phân công, đôn đốc thuyền viên thực hiện các quy định an toàn hàng hải, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; 
+ Kiểm tra thuyền viên, người làm việc trên tàu cá và tàu cá về trang thiết bị, trang bị an toàn, các giấy tờ của tàu cá và thuyền viên trước khi rời bến;

+ Cập nhật thông tin về vị trí tàu, số thuyền viên trên tàu cá theo quy định của pháp luật và xuất trình giấy tờ với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;

+ Trong trường hợp có bão, lốc, áp thấp nhiệt đới, lũ xảy ra phải đôn đốc thuyền viên, người làm việc trên tàu sẵn sàng ứng phó, điều động tàu tránh trú an toàn;

+ Khi tàu bị tai nạn phải có các biện pháp ứng phó kịp thời, đồng thời thông báo cho đài thông tin duyên hải gần nhất và cơ quan có thẩm quyền;

+ Trên tàu cá có người bị nạn phải tìm mọi biện pháp cứu chữa, nếu có người chết phải giữ gìn tài sản, di chúc đồng thời thông báo với đài thông tin duyên hải gần nhất, chủ tàu, gia đình người bị nạn và cơ quan có thẩm quyền;

+ Trong trường hợp bất khả kháng, thuyền trưởng có quyền quyết định sử dụng các biện pháp cấp bách để kịp đưa tàu cá đến nơi an toàn. Trong trường hợp phải bỏ tàu truyền trưởng là người rời tàu cuối cùng;

+ Trong trường hợp phát hiện tàu cá khác bị tai nạn phải đưa tàu đến hỗ trợ ứng cứu kịp thời và thông báo cho đài thông tin tuyên duyên hải gần nhất và cơ quan có thẩm quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh điều động tàu đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của các cấp có thẩm quyền. 

Nghĩa vụ của chủ tàu cá
+ Bố trí thuyền viên theo định biên của tàu cá và bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho thuyền viên trên tàu cá theo quy định.

+ Mua bảo hiểm tai nạn và các loại bảo hiểm bắt buộc khác cho thuyền viên làm việc trên tàu theo quy định.

+ Đảm bảo chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên làm việc trên tàu cá;

+ Chu cấp mọi chi phí sinh hoạt và đi đường cần thiết để hồi hương trong trường hợp thuyền trưởng yêu cầu phải rời tàu cá.

+ Bồi thường tài sản riêng hợp pháp của thuyền viên theo giá thị trường tại thời điểm và địa điểm giải quyết tai nạn trong trường hợp tài sản đó bị tổn thất do tàu cá bị tai nạn.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Từ Điều 65 đến Điều 77 dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi).

	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]:                 

- Quy định TTHC:   FORMCHECKBOX 
         

+ Tên TTHC 1: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, sản xuất giống thủy sản bố mẹ.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt điều kiện cơ sở thông qua cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

+ Tên TTHC 2: Cấp phép nhập khẩu các loài thuỷ sản không có tên trong Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt giống chưa được phép sản xuất bằng hình thức cấp phép nhập khẩu.

+ Tên TTHC 3: Cấp phép trao đổi nguồn gen thủy sản với nước ngoài.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; những loại giống cấm xuất khẩu chỉ được xuất khẩu khi có giấy phép của cơ quan quản lý.

+ Tên TTHC 4: Cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt giống chưa được phép sản xuất bằng hình thức cấp phép khảo nghiệm đối với những giống ngoại lai, giống mới được chọn tạo.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
+ Tên TTHC 1: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt điều kiện cơ sở thông qua cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

+ Tên TTHC 2: Cấp phép khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có chứa hoạt chất mới thông qua cấp phép để khảo nghiệm.

+ Tên TTHC 3: Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có chứa hoạt chất mới thông qua cấp phép nhập khẩu.

+ Tên TTHC 4: Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt về chất lượng các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
+ Tên TTHC 1: Đăng ký nuôi trồng thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Cần đăng ký nuôi trồng thủy sản để cấp mã số thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

+ Tên TTHC 2: Đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Cần cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm để cấp mã số thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi này do có nhiều rủi ro.

+ Tên TTHC 3: Giao, cho thuê theo mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Cần quản lý các cơ sở nuôi trên biển thông qua việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, vì liên quan đến an ninh quốc phòng, an toàn hàng hải và đây là hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên, cần quản lý thông qua việc giao, cho thuê.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
+ Tên TTHC 1: Cấp chứng nhận, xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Cần thực hiện chứng nhận và xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, theo yêu cầu của quốc tế.

+ Tên TTHC 2: Cấp phép khai thác thủy sản.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Hoạt động khai thác thủy sản nếu không quản lý thì dẫn đến nguồn lợi thủy sản không còn. Việc khai thác thủy sản hiện nay đã phát triển rất nhiều tàu cá to, nhiều ngư cụ có tính hủy diệt về nguồn lợi thủy sản; Cần quản lý một các bền vững và tuân thủ các quy định của quốc tế, theo yêu cầu của quốc tế.

+ Tên TTHC 3: Cấp phép khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam vừa qua bị vi phạm nhiều và bị các nước bắt, tịch thu tàu, ảnh hướng lớn đến uy tín ngư dân Việt Nam. Việc khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam cũng rất rủi ro về an toàn hàng hải, an toàn con người; Cần quản lý một các bền vững và tuân thủ các quy định của quốc tế, theo yêu cầu của quốc tế.

+ Tên TTHC : Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản ở trong vùng biển Việt Nam.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn hoạt động thủy sản ở trong vùng biển Việt Nam cần phải được cấp phép để quản lý, liên quan đến an ninh quốc giaphù hợp theo quy định quốc tế.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

đ) Đối với Nội dung 5 tại Mục [I.1] hoặc [I.2]                
+ Tên TTHC 1: Cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Công tác đăng kiểm rất quan trong đối với hoạt động khai thác, quản lý tàu cá, nó liên quan đến an toàn tàu cá, an toàn cho con người; cán bộ đăng kiểm cần quản lý.

+ Tên TTHC 2: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Công tác đăng kiểm rất quan trong đối với hoạt động khai thác, quản lý tàu cá, nó liên quan đến an toàn tàu cá, an toàn cho con người; sau khi thực hiện đăng kiểm, nếu đạt sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu cá.

+ Tên TTHC 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Tàu cá có giá trị rất lớn, cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và cũng là công cụ để quản lý tàu cá.

+ Tên TTHC 3: Cấp phép nhập khẩu tàu cá.

(i) TTHC được: Quy định mới   FORMCHECKBOX 
     Sửa đổi, bổ sung   FORMCHECKBOX 
      Thay thế TTHC khác    FORMCHECKBOX 

(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không?   Có   FORMCHECKBOX 
        Không   FORMCHECKBOX 

Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Tàu cá là một hàng hóa có giá trị lớn cần cấp phép nhập khẩu để quản lý, đặc biệt không cho phép nhập khẩu các loại tàu cá quá cũ, không đảm bảo an toàn.

- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC :     FORMCHECKBOX 

+ Biện pháp 1: ……………………………………………………….……………………………………….

+ Biện pháp n: ………………………………………………………………………………………………..

	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC 
	a) Đối với Nội dung 1 tại Mục [I.3.a]:                    

- TTHC 1: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, sản xuất giống thủy sản bố mẹ. 

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Quy định vào trong Luật để thống nhất với các hệ thống pháp luật khác và thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt điều kiện cơ sở thông qua cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

- TTHC 2: Cấp phép nhập khẩu các loài thuỷ sản không có tên trong Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Quy định vào trong Luật để thống nhất với các hệ thống pháp luật khác và thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt giống chưa được phép sản xuất bằng hình thức cấp phép nhập khẩu.

- TTHC 3: Cấp phép trao đổi nguồn gen thủy sản với nước ngoài.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; những loại giống cấm xuất khẩu chỉ được xuất khẩu khi có giấy phép của cơ quan quản lý.

- TTHC 4: Cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Giống thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn; giống có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; giống thủy sản liên quan đến an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Do đó cần kiểm soát chặt giống chưa được phép sản xuất bằng hình thức cấp phép khảo nghiệm đối với những giống ngoại lai, giống mới được chọn tạo.

b) Đối với Nội dung 2 tại Mục [I.3.b]:

- TTHC 1: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt điều kiện cơ sở thông qua cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

- TTHC 2: Cấp phép khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có chứa hoạt chất mới thông qua cấp phép để khảo nghiệm.

- TTHC 3: Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường có chứa hoạt chất mới thông qua cấp phép nhập khẩu.

- TTHC 4: Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản là hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn và phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và có ý nghĩa quan trọng cho sự thành công của người nuôi trồng thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó cần kiểm soát chặt về chất lượng các loại thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường.

c) Đối với Nội dung 3 tại Mục [I.3.b]:

- TTHC 1: Đăng ký nuôi trồng thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Cần đăng ký nuôi trồng thủy sản để cấp mã số thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau khi người nuôi đăng ký sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu để quản lý.

- TTHC 2: Đăng ký cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Cần cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thuỷ sản hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm để cấp mã số thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chặt chẽ các cơ sở nuôi này do có nhiều rủi ro. Sau khi người nuôi đăng ký sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu để quản lý.

- TTHC 3: Giao, cho thuê theo mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Cần quản lý các cơ sở nuôi trên biển thông qua việc giao, cho thuê mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản, vì liên quan đến an ninh quốc phòng, an toàn hàng hải và đây là hoạt động sử dụng tài nguyên thiên nhiên, cần quản lý thông qua việc giao, cho thuê.

d) Đối với Nội dung 4 tại Mục [I.3.b]:

TTHC 1: Cấp chứng nhận, xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Cần thực hiện chứng nhận và xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, theo yêu cầu của quốc tế.

TTHC 2: Cấp phép khai thác thủy sản.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Hoạt động khai thác thủy sản nếu không quản lý thì dẫn đến nguồn lợi thủy sản không còn. Việc khai thác thủy sản hiện nay đã phát triển rất nhiều tàu cá to, nhiều ngư cụ có tính hủy diệt về nguồn lợi thủy sản; Cần quản lý một các bền vững và tuân thủ các quy định của quốc tế, theo yêu cầu của quốc tế.

TTHC 3: Cấp phép khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam vừa qua bị vi phạm nhiều và bị các nước bắt, tịch thu tàu, ảnh hướng lớn đến uy tín ngư dân Việt Nam. Việc khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam cũng rất rủi ro về an toàn hàng hải, an toàn con người; Cần quản lý một các bền vững và tuân thủ các quy định của quốc tế, theo yêu cầu của quốc tế.

TTHC 4: Cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thủy sản ở trong vùng biển Việt Nam.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn hoạt động thủy sản ở trong vùng biển Việt Nam cần phải được cấp phép để quản lý, liên quan đến an ninh quốc gia, phù hợp theo quy định quốc tế.

đ) Đối với Nội dung 5 tại Mục [I.3.b]:

TTHC 1: Cấp, thu hồi thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Công tác đăng kiểm rất quan trong đối với hoạt động khai thác, quản lý tàu cá, nó liên quan đến an toàn tàu cá, an toàn cho con người; cán bộ đăng kiểm cần quản lý.

TTHC 2: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Công tác đăng kiểm rất quan trong đối với hoạt động khai thác, quản lý tàu cá, nó liên quan đến an toàn tàu cá, an toàn cho con người; sau khi thực hiện đăng kiểm, nếu đạt sẽ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu cá.

TTHC 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Tàu cá có giá trị rất lớn, cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũng là công cụ để quản lý tàu cá.

TTHC 4: Cấp phép nhập khẩu tàu cá.

+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và sẽ quy định cụ thể về số ngày giải quyết TTHC. 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Tàu cá là một hàng hóa có giá trị lớn cần cấp phép nhập khẩu để quản lý, đặc biệt không cho phép nhập khẩu các loại tàu cá quá cũ, không đảm bảo an toàn.
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